
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 11050031 Ngô Quyết Chiến DHTH7A 6 6

2 09076271 Trần Công Chính DHTH5C 5 7.8

3 11037271 Trần Văn Chưởng DHTH7B 6 4.5

4 11039501 Lê Bảo Duy DHTH7C 6 6.8

5 11056081 Nguyễn Văn Đạt DHTH7B 5 5

6 11068681 Nguyễn Tiến Định DHTH7B 6 4.5

7 10266981 Lê Văn Đôn DHTH6B 5 6.5

8 08257771 Lương Văn Hảo DHTH4A 7 6.3

9 11293191 Cao Tiến Hậu DHTH7C 5 5

10 10223511 Nguyễn Trung Hiếu DHTH6B 6 4.5

11 11022641 Trương Trọng Hiếu DHTH7B 5 5

12 11069111 Trần Thị Hoa DHTH7B 6 4

13 08270091 Trần Việt Hoà. DHTH4A 5 4.5

14 10250601 Nguyễn Văn Hớn DHTH6C 5 6.8

15 11056531 Nguyễn Minh Huy DHTH7A 7 5.5

16 11059651 Huỳnh Thị Bảo Hương DHTH7C 7 6.5

17 11026351 Nguyễn Nhật Khánh DHTH7A 5 7

18 11029561 Nguyễn Đăng Khoa DHTH7C 5 5.3

19 11031681 Nguyễn Trọng Khoa DHTH7C 7 5.3

20 11039341 Nguyễn Thanh Liêm DHTH7B 5 4

21 11033051 Phan Hữu Linh DHTH7B 7 4.5

22 11061141 Trịnh Quang Mạnh DHTH7B 4 5.5

23 11034601 Nguyễn Hùng Minh DHTH7C 5 6.8

24 11037901 Trần Thị Huỳnh Như DHTH7C 7 5

25 10055081 Lê Pha DHTH6A 6 6.3

26 11026101 Ngô Hoàng Phúc DHTH7A 5 5

27 10048951 Bùi Ngọc Quý. DHTH6B 8 5

28 11042161 Dương Anh Sơn DHTH7B 8 8.3

29 11052681 Nguyễn Minh Sang DHTH7B 8 7

30 10057271 Phạm Tuấn Sỹ. DHTH6C 5 5

31 11035191 Nguyễn Thị Thao DHTH7C 6 4

32 11257731 Hoàng Nhật Thái DHTH7B 5 5

33 11067871 Nguyễn Ngọc Thắng DHTH7A 8 6.8

34 11034511 Nguyễn Quang Chí Thiện DHTH7C 8 6.3

35 11036451 Bùi Thịnh DHTH7C 7 6.5
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36 08270141 Đặng Tuấn Thương DHTH4A 7 6.5

37 11075081 Đỗ Thị Thương DHTH7B 6 5

38 10244481 Trịnh Minh Tiến DHTH6C 7 8

39 11030131 Lê Minh Tiền DHTH7B 8 5.3

40 11029381 Trần Thị Tuyết Trinh DHTH7C 6 5.8

41 10236281 Nguyễn Văn Trung DHTH6C 7 6.8

42 11053481 Nguyễn Bá Thành Trung DHTH7A 7 5

43 11236331 Huỳnh Anh Tuấn DHTH7A 6 4.3

44 11049581 Nguyễn Thị Vân DHTH7C 7 4.5

45 11076831 Trương Quốc Vinh DHTH7B 7 6.8

46 10262561 Trần Huy Vũ. DHTH6C 6 6.8

47 11054651 Trần Văn Vũ DHTH7B 6 6.8

48 10277951 Dương Minh Vương DHTH6B 5 5.8

Tổng số: 48 Số bài thi: PPP.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:PPP.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

2 24/07/2012 03:26:31


